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Phương pháp

Khảo sát International Microbiota Observatory (Đài quan sát Vi sinh 

vật Quốc tế) đã được tiến hành trực tuyến tại 11 quốc gia từ ngày 

3 tháng 2 – ngày 13 tháng 3 năm 2026. Các mẫu đại diện theo 

quốc gia được đảm bảo bằng phương pháp chọn mẫu theo hạn 

ngạch dựa trên giới tính, tuổi tác, khu vực và nghề nghiệp của 

người trả lời.

Hoa Kỳ (n=500) 

Brazil (n=500)

Mexico (n=1.000)

Pháp (n=1.000) 

Bồ Đào Nha (n=500)

Trung Quốc (n=1.000)

Đức (n=500)

Ý (n=500)

Ba Lan (n=500)

Phần Lan (n=500)

Việt Nam (n=1000)

Quốc gia gia nhập 

năm 2023

Quốc gia gia nhập 

năm 2024

Quốc gia gia nhập năm 2025

Trong toàn bộ báo cáo, tất cả các kết quả đều được

trình bày dưới dạng %. Ý nghĩa thống kê của các nhóm

phụ và so với đợt khảo sát trước được tính toán ở mức

độ tin cậy 95%. Để dễ đọc hiểu hơn, sự chênh lệch

đáng kể được làm nổi bật bằng màu xanh lá cây và màu

cam và sự tiến triển được thể hiện bằng các mũi tên.
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Việt Nam duy trì mức độ 

nhận thức cao về hệ vi 

sinh vật, vượt trội so với 

mức trung bình toàn cầu 

và đã có những tiến bộ 

nhất định trong năm vừa 

qua.
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40

53

7

Nhận thức về hệ vi sinh vật rất rõ ràng ở Việt Nam: 9 trên 10 người đã từng nghe nói về nó và 

2 trên 5 người biết chính xác nó là gì. 
Câu hỏi 2. Bạn đã từng nghe đến “hệ vi sinh vật” chưa? 

Cơ sở: Tất cả người trả lời

Rồi và tôi biết chính xác nó là gì

Rồi nhưng tôi không biết chính xác nó là gì 

Chưa, tôi chưa từng nghe về nó 

Chênh lệch đáng kể so với tổng số - vượt trội Chênh lệch đáng kể so với tổng số - kém hơn

TẤT CẢ CÁC

QUỐC GIA

72%

93% đã từng nghe về thuật 

ngữ hệ vi sinh vật

94 93 90 94 95

Dưới 25 tuổi 25-34 tuổi 35-44 tuổi 45-59 tuổi 60 tuổi trở 
lên

Phụ huynh của trẻ em 

dưới 18 tuổi

94

Có ít nhất một vấn đề 

về sức khỏe

94

2025: 94%

2024: 92%
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= +3 điểm

+3 điểm =

= +4 điểm

+6 điểm -1 điểm

+2 điểm +1 điểm

-1 điểm +1 điểm

+5 điểm -4 điểm

48

39

39

32

31

30

25

42

46

45

49

50

48

51

10

15

16

19

19

22

24

Hệ vi sinh vật đường ruột

Hệ vi sinh vật miệng

Hệ vi sinh vật trên da

Hệ vi sinh vật âm đạo

Hệ vi sinh vật TMH (Tai/mũi/họng)

Hệ vi sinh vật đường tiết niệu

Hệ vi sinh vật phổi

Việt Nam đang dẫn đầu thế giới về mọi mặt trong nhận thức về hệ vi sinh vật. 

Câu hỏi 3. Cụ thể hơn, bạn đã từng nghe đến những thuật ngữ dưới đây chưa? 

Cơ sở: Tất cả người trả lời

% Có

90

85

84

81

81

78

76

Rồi và tôi biết chính xác nó là gì Rồi nhưng tôi không biết chính xác nó là gì Chưa từng nghe về nó

TẤT CẢ CÁC

QUỐC GIA

63

52

50

51

45

46

44

Tiến triển

2026-

2025

2025-

2024
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Năm nay, nhận thức về sự đa dạng của hệ vi sinh vật thậm chí còn tốt hơn, vượt xa các 

chuẩn mực toàn cầu.
Câu hỏi 3. Cụ thể hơn, bạn đã từng nghe đến những thuật ngữ dưới đây chưa? 

Cơ sở: Tất cả người trả lời

62% đã từng nghe về từng hệ vi sinh sau:

Hệ vi sinh đường ruột, âm đạo, da, phổi, đường tiết niệu, miệng và TMH

Nhưng chỉ có 12% biết chính xác tất cả chúng

Chênh lệch đáng kể so với tổng số -

vượt trội

Chênh lệch đáng kể so với tổng số -

kém hơn

TẤT CẢ CÁC

QUỐC GIA

32%

TẤT CẢ CÁC

QUỐC GIA 7%

57 52
63 69 66

Dưới 25 
tuổi

25-34 tuổi 35-44 tuổi 45-59 tuổi 60 tuổi trở 
lên

Phụ huynh của trẻ 

em dưới 18 tuổi

61

Có ít nhất một vấn 

đề về sức khỏe

65

2025: 54% +8 điểm so với năm 2025

2024: 60%

2025: 15%

2024: 11%
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Người dân Việt Nam có 

trình độ hiểu biết cao và 

dựa vào các chuyên gia 

chăm sóc sức khỏe để 

tiếp tục truyền đạt thông 

tin

8
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Các chuyên gia chăm sóc sức khỏe được xem là nguồn thông tin đáng tin cậy nhất về hệ 

vi sinh vật.

Câu hỏi 2V2. Để có thông tin chính xác và đáng tin cậy về hệ vi sinh vật, bạn sẽ tin tưởng ai nhất?

Hãy chọn những nguồn thông tin mà bạn tin tưởng nhất: 1st, 2nd, 3rd

Cơ sở: Tất cả người trả lời

68

8

12

3

3

3

2

88

58

57

27

27

23

14

7

Chuyên gia chăm sóc sức khỏe 
(bác sĩ, bác sĩ trị liệu chức năng, dược sĩ, y tá…)

Giáo viên, giáo sư trong suốt quá trình học tập

Gia đình, bạn bè, người quen

Đồng nghiệp (không phải chuyên gia chăm sóc sức khỏe)

Người có tầm ảnh hưởng

Huấn luyện viên khi tham gia hoạt động thể thao

Nhà báo

Khác

Thứ nhất Tổng

Định nghĩa đầy đủ về hệ vi sinh vật đã được hiển thị cho người trả lời trước câu hỏi này

TẤT CẢ CÁC

QUỐC GIA

94

67

47

19

9

22

21

22

% Tổng

+1 điểm -3 điểm

-9 điểm +2 điểm

+8 điểm +2 điểm

+2 điểm -4 điểm

-2 điểm +3 điểm

+4 điểm -2 điểm

= +1 điểm

-3 điểm =

Tiến triển

2026-2025 2025-2024
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Tổng
Dưới 

25 tuổi
25-34 tuổi 35-44 tuổi 45-59 tuổi

60 tuổi 

trở lên
Nam giới Phụ nữ

Phụ huynh 

của trẻ em 

dưới 18 tuổi

Có ít nhất 

một vấn đề 

về sức khỏe

n=146 n=254 n=196 n=235 n=169 n=509 n=491 n=657 n=702

Chuyên gia chăm sóc sức khỏe 
(bác sĩ, bác sĩ trị liệu chức năng, dược sĩ, 

y tá…)
88 82 87 90 87 90 87 89 87 87

Giáo viên, giáo sư trong suốt 

quá trình học tập
58 67 59 62 53 50 60 56 58 58

Gia đình, bạn bè, người quen 57 57 50 56 60 65 53 62 55 56

Đồng nghiệp (không phải chuyên gia 

chăm sóc sức khỏe)
27 16 21 28 35 29 23 30 26 29

Người có tầm ảnh hưởng 27 28 28 24 25 31 28 27 31 25

Huấn luyện viên khi tham gia 

hoạt động thể thao
23 21 23 23 25 21 26 20 24 24

Nhà báo 14 21 21 10 11 6 16 11 13 14

Khác 7 8 10 7 4 9 8 7 5 8

Các chuyên gia chăm sóc sức khỏe vẫn là nguồn thông tin đáng tin cậy nhất đối với mọi 

nhóm đối tượng

Chênh lệch đáng kể so với tổng số - vượt trội Chênh lệch đáng kể so với tổng số - kém hơn

Câu hỏi 2V2. Để có thông tin chính xác và đáng tin cậy về hệ vi sinh vật, bạn sẽ tin tưởng ai nhất?

Hãy chọn những nguồn thông tin mà bạn tin tưởng nhất: 1st, 2nd, 3rd

Cơ sở: Tất cả người trả lời
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So với kết quả toàn cầu, người Việt Nam nhận được nhiều thông tin về hệ vi sinh vật 

hơn một cách đáng kể từ các chuyên gia chăm sóc sức khỏe.

Câu hỏi 5. Có bất kỳ chuyên gia chăm sóc sức khỏe nào mà bạn đã thăm khám từng thực hiện bất kỳ điều nào sau đây không?

Cơ sở: Tất cả người trả lời

Chỉ có 64% nhận được TẤT CẢ NHỮNG THÔNG TIN NÀY, ít nhất một lần

20% nhận được tất cả những thông tin này nhiều lần

37

39

36

38

35

38

25

26

26

Giải thích cho bạn hệ vi sinh vật là gì, cũng như vai 

trò và chức năng của nó

Hướng dẫn cho bạn biết về tầm quan trọng của việc 

duy trì sự cân bằng hệ vi sinh vật của bạn ở mức tốt 

nhất có thể

Giải thích những hành vi tốt cần áp dụng để duy trì 

sự cân bằng trong hệ vi sinh vật của bạn ở mức tốt 

nhất có thể

Có, nhiều lần Có, một lần
Không, chưa 

bao giờ

% Có

75

74

74

Định nghĩa đầy đủ về hệ vi sinh vật đã được hiển thị cho người trả lời trước câu hỏi này

TẤT CẢ CÁC

QUỐC GIA

33%

11%
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Tổng

Tiến triển

2026-

2025

2025-

2024

% Nhận được TẤT CẢ NHỮNG THÔNG TIN NÀY, ít 

nhất một lần
64 = +1 điểm 33

% Nhận được TẤT CẢ NHỮNG THÔNG TIN NÀY, 

nhiều lần 
20 -3 điểm +2 điểm 11

Giải thích cho bạn hệ vi sinh vật là gì, cũng như vai trò 

và chức năng của nó
75 -1 điểm -1 điểm 39

Hướng dẫn cho bạn biết về tầm quan trọng của việc 

duy trì sự cân bằng hệ vi sinh vật của bạn ở mức tốt 

nhất có thể
74 -5 điểm +6 điểm 43

Giải thích những hành vi tốt cần áp dụng để duy trì sự 

cân bằng trong hệ vi sinh vật của bạn ở mức tốt nhất 

có thể
74 -3 điểm +2 điểm 43

TẤT CẢ CÁC

QUỐC GIA

Tuy nhiên, cấp độ tư vấn lại khá trì trệ trong những năm gần đây.

Câu hỏi 5. Có bất kỳ chuyên gia chăm sóc sức khỏe nào mà bạn đã thăm khám từng thực hiện bất kỳ điều nào sau đây không?

Cơ sở: Tất cả người trả lời

Chênh lệch đáng kể so với tổng số - vượt trội Chênh lệch đáng kể so với tổng số - kém hơn

% Có
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Những người từ 60 tuổi trở lên cho biết họ nhận được ít thông tin hơn từ các chuyên gia 

chăm sóc sức khỏe của mình.

Tổng
Dưới 

25 tuổi
25-34 tuổi 35-44 tuổi 45-59 tuổi

60 tuổi 

trở lên
Nam giới Phụ nữ

Phụ huynh 

của trẻ em 

dưới 18 tuổi

Có ít nhất 

một vấn đề 

về sức khỏe

cơ sở n=1000 n=146 n=254 n=196 n=235 n=169 n=509 n=491 n=657 n=702

Giải thích cho bạn hệ vi sinh vật là 

gì, cũng như vai trò và chức năng 

của nó
75 78 78 74 78 68 76 75 77 79

Hướng dẫn cho bạn biết về tầm 

quan trọng của việc duy trì sự cân 

bằng hệ vi sinh vật của bạn ở mức 

tốt nhất có thể

74 79 78 72 78 64 73 76 79 78

Giải thích những hành vi tốt cần 

áp dụng để duy trì sự cân bằng 

trong hệ vi sinh vật của bạn ở 

mức tốt nhất có thể

74 77 81 74 78 61 75 74 77 77

Câu hỏi 5. Có bất kỳ chuyên gia chăm sóc sức khỏe nào mà bạn đã thăm khám từng thực hiện bất kỳ điều nào sau đây không?  Cơ sở: Tất cả 

người trả lời

Chênh lệch đáng kể so với tổng số -

vượt trội

Chênh lệch đáng kể so với tổng số -

kém hơn

% Có
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Khoảng 4 trên 5 người cho biết họ được kê đơn Prebiotics hoặc Probiotics—cao hơn 

mức trung bình toàn cầu

Chênh lệch đáng kể so với tổng số - vượt trội Chênh lệch đáng kể so với tổng số - kém hơn

Câu hỏi 5. Có bất kỳ chuyên gia chăm sóc sức khỏe nào mà bạn đã thăm khám từng thực hiện bất kỳ điều nào sau đây không?

Cơ sở: Tất cả người trả lời

82% được kê đơn prebiotics hoặc 

probiotics

Chênh lệch đáng kể so với tổng số - vượt trội Chênh lệch đáng kể so với tổng số - kém hơn

Có, nhiều lần

Có, một lần

Không, chưa bao giờ

47

35

18 2025: 81%

2024: 80%

TẤT CẢ CÁC

QUỐC GIA

51%

86 84 80 87 76

Dưới 25 
tuổi

25-34 
tuổi

35-44 
tuổi

45-59 
tuổi

60 tuổi 
trở lên Phụ huynh của trẻ 

em dưới 18 tuổi

86

Có ít nhất một vấn 

đề về sức khỏe

89
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Việc hướng dẫn về hệ vi sinh vật sau khi sử dụng thuốc kháng sinh được thực hiện 

thường xuyên hơn nhiều so với thông lệ toàn cầu. Tuy nhiên, vẫn có một nửa trong số 

họ không nhận được đầy đủ thông tin.

Nói cho bạn biết rằng việc dùng thuốc kháng 

sinh có thể gây ra những hậu quả tiêu cực đối 

với sự cân bằng hệ vi sinh vật của bạn

Nói cho bạn biết về bất kỳ tình trạng rối loạn 

tiêu hóa nào liên quan đến việc dùng thuốc 

kháng sinh

Đưa ra lời khuyên về cách hạn chế tối đa 

những hậu quả tiêu cực của việc dùng thuốc 

kháng sinh đối với hệ vi sinh vật của bạn

Câu hỏi 7. Lần gần đây nhất bác sĩ kê đơn thuốc kháng sinh, họ có thực hiện những điều sau đây không? 

Cơ sở: Tất cả người trả lời

68

67

66

21

21

22

11

12

12

Có Không Không áp dụng

Chỉ có 50% nhận được TẤT CẢ NHỮNG  THÔNG TIN NÀY chuyên gia 

chăm sóc sức khỏe của họ

TẤT CẢ CÁC

QUỐC GIA 25%
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Việc hướng dẫn về hệ vi sinh vật sau khi sử dụng thuốc kháng sinh không có sự gia tăng 

đáng kể trong những năm qua.

Câu hỏi 7. Lần gần đây nhất bác sĩ kê đơn thuốc kháng sinh, họ có thực hiện những điều sau đây không? 

Cơ sở: Tất cả người trả lời

% Có
Tổng

Tiến triển

2026-

2025

2025-

2024

% ĐÃ NHẬN ĐƯỢC TẤT CẢ NHỮNG THÔNG TIN NÀY

TỪ CHUYÊN GIA CHĂM SÓC SỨC KHỎE CỦA HỌ
50 +1 điểm = 25

Nói cho bạn biết rằng việc dùng thuốc kháng sinh có thể gây 

ra những hậu quả tiêu cực đối với sự cân bằng hệ vi sinh vật 

của bạn
68 +2 điểm +1 điểm 39

Nói cho bạn biết về bất kỳ tình trạng rối loạn tiêu hóa nào 

liên quan đến việc dùng thuốc kháng sinh
67 -4 điểm +4 điểm 45

Đưa ra lời khuyên về cách hạn chế tối đa những hậu quả 

tiêu cực của việc dùng thuốc kháng sinh đối với hệ vi sinh 

vật của bạn
66 -2 điểm +5 điểm 36

TẤT CẢ CÁC

QUỐC GIA
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Khi được kê đơn thuốc kháng sinh, những người từ 45 đến 59 tuổi nhận được nhiều 

thông tin hơn từ chuyên gia chăm sóc sức khỏe của họ.

Tổng
Dưới 

25 tuổi
25-34 tuổi 35-44 tuổi 45-59 tuổi

60 tuổi 

trở lên

Phụ huynh của 

trẻ em dưới 18 

tuổi

Có ít nhất một 

vấn đề về sức 

khỏe

cơ sở n=1000 n=146 n=254 n=196 n=235 n=169 n=657 n=702

% ĐÃ NHẬN ĐƯỢC TẤT CẢ NHỮNG THÔNG 

TIN NÀY TỪ CHUYÊN GIA CHĂM SÓC SỨC 

KHỎE CỦA HỌ
50 48 44 48 58 49 52 51

Nói cho bạn biết rằng việc dùng thuốc kháng 

sinh có thể gây ra những hậu quả tiêu cực 

đối với sự cân bằng hệ vi sinh vật của bạn
68 70 68 66 71 63 71 71

Nói cho bạn biết về bất kỳ tình trạng rối loạn 

tiêu hóa nào liên quan đến việc dùng thuốc 

kháng sinh
67 70 63 65 71 67 71 68

Đưa ra lời khuyên về cách hạn chế tối đa 

những hậu quả tiêu cực của việc dùng thuốc 

kháng sinh đối với hệ vi sinh vật của bạn
66 65 70 63 72 60 70 69

Câu hỏi 7. Lần gần đây nhất bác sĩ kê đơn thuốc kháng sinh, họ có thực hiện những điều sau đây không? / Cơ sở: Tất cả người trả lời

Chênh lệch đáng kể so với tổng số - vượt trội Chênh lệch đáng kể so với tổng số - kém hơn

% Có
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6 trên 10 người Việt Nam dùng probiotics hoặc prebiotics cùng với kháng sinh; vượt trội 

so với mức trung bình toàn cầu.

Câu hỏi 7. Lần gần đây nhất bác sĩ kê đơn thuốc kháng sinh, họ có thực hiện những điều sau đây không? 

Cơ sở: Tất cả người trả lời

60
24

16

60% được kê đơn 

prebiotics hoặc probiotics

Chênh lệch đáng kể so với tổng số -

vượt trội

Chênh lệch đáng kể so với tổng số -

kém hơn

Có

Không

Không áp dụng

TẤT CẢ CÁC

QUỐC GIA

38%

56 56 58 71 54

Dưới 25 
tuổi

25-34 
tuổi

35-44 
tuổi

45-59 
tuổi

60 tuổi 
trở lên Phụ huynh của trẻ 

em dưới 18 tuổi

62

Có ít nhất một vấn 

đề về sức khỏe

65
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Bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa

Chuyên gia dinh dưỡng

Bác sĩ phụ khoa *

Dược sĩ

Bác sĩ gia đình

Bác sĩ chuyên khoa Tai Mũi Họng

Bác sĩ da liễu

Y tá chuyên khoa hoặc trợ lý bác sĩ

Bác sĩ phẫu thuật nha khoa

Bác sĩ tiết niệu

Bác sĩ nhi khoa **

Chuyên viên vật lý trị liệu

Bác sĩ chuyên khoa ung bướu ***

Nữ hộ sinh *

Bác sĩ trị liệu tự nhiên

Khác

Bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa là là nguồn thông tin chuyên nghiệp hàng đầu về hệ vi sinh 

vật ở Việt Nam. Tuy nhiên, nhiều nguồn thông tin khác cũng được báo cáo tại Việt Nam.

Câu hỏi 6. Và những chuyên gia chăm sóc sức khỏe nào đã cung cấp cho bạn những lời giải thích này? 

Cơ sở: Những người đã được các chuyên gia chăm sóc sức khỏe giải thích (n=933)

55
36

32
28
27

25
23

21
19
19
18

8
8

6

1
* Mục hiển thị cho phụ nữ

** Mục hiển thị cho phụ huynh

*** Mục này được thêm vào năm nay. Do số người mắc ung thư thấp, mục này được hiển thị cho tất 

cả người trả lời.

TẤT CẢ CÁC

QUỐC GIA

33

23

25

19

49

10

12

15

8

9

15

5

5

3

5

4

+5 điểm =

+7 điểm -8 điểm

+4 điểm +3 điểm

+3 điểm +6 điểm

+7 điểm +2 điểm

+4 điểm +4 điểm

+7 điểm +2 điểm

-4 điểm +6 điểm

+4 điểm +7 điểm

+3 điểm =

+6 điểm -3 điểm

= +3 điểm

Không áp 

dụng

Không áp 

dụng

= +2 điểm

= =

= =

Tiến triển

2026-

2025

2025-

2024
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Bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa là câu trả lời đứng đầu bất kể nhóm nhân khẩu học nào ở 

Việt Nam.

Tổng
Dưới 

25 tuổi
25-34 tuổi 35-44 tuổi 45-59 tuổi

60 tuổi 

trở lên
Nam giới Phụ nữ

Phụ huynh của trẻ 

em dưới 18 tuổi

Có ít nhất một vấn 

đề về sức khỏe

cơ sở n=933 n=139 n=242 n=175 n=221 n=156 n=473 n=460 n=626 n=675

Bác sĩ chuyên khoa 

tiêu hóa
55 47 49 56 60 62 60 51 58 55

Chuyên gia dinh 

dưỡng
36 36 34 36 35 41 40 33 38 37

Bác sĩ phụ khoa 32 41 29 26 44 23 0 32 29 36

Dược sĩ 28 29 27 25 30 27 25 31 27 28

Bác sĩ gia đình 27 18 19 27 33 36 32 22 30 27

Bác sĩ chuyên khoa 

TMH (Tai/Mũi/Họng)
25 30 25 25 23 27 27 24 28 28

Bác sĩ da liễu 23 34 23 22 23 16 22 24 24 26

Y tá chuyên khoa 

hoặc trợ lý bác sĩ
21 24 22 13 19 27 23 19 22 23

Bác sĩ phẫu thuật nha 

khoa
19 18 20 18 20 18 20 18 20 21

Bác sĩ tiết niệu 19 17 15 20 22 22 18 20 20 21

Bác sĩ nhi khoa 18 19 23 19 17 10 15 21 18 19

Chuyên viên vật lý trị 

liệu
8 9 10 8 9 6 11 7 9 9

Bác sĩ chuyên khoa 

ung bướu
8 11 9 8 7 6 11 6 8 9

Nữ hộ sinh 6 3 6 6 7 9 0 6 8 6

Bác sĩ trị liệu tự nhiên 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Khác 1 1 1 2 0 2 2 1 1 2

Câu hỏi 6. Và những chuyên gia chăm sóc sức khỏe nào đã cung cấp cho bạn những lời giải thích này? 

Cơ sở: Những người đã nhận được một số thông tin từ chuyên gia chăm sóc sức khỏe (n=933)

Chênh lệch đáng kể so với tổng số - vượt trội Chênh lệch đáng kể so với tổng số - kém hơn Nguồn đứng đầu theo hồ sơ * Mục này được thêm vào năm nay
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Hiểu biết về vai trò và chức 

năng của hệ vi sinh vật ở 

Việt Nam khá cao, nhưng 

không có dấu hiệu cải thiện 

trong những năm qua.

21

3
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Mức độ hiểu biết vẫn vững vàng, ngoại trừ mối liên hệ giữa hệ vi sinh vật và bệnh tật.

Câu hỏi 4. Với mỗi câu phát biểu sau đây, hãy cho biết bạn nghĩ rằng nó ĐÚNG hay SAI. Nếu bạn không chắc chắn về câu trả lời của mình, hãy 

trả lời "Tôi không thực sự biết". 

Cơ sở: Tất cả người trả lời

Đúng Sai Không thực sự biết

82

80

80

72

71

65

23

28

45

6

6

8

8

9

9

58

35

25

12

14

12

20

20

26

19

37

30

Chế độ ăn của chúng ta có ảnh hưởng đáng kể đến sự cân bằng hệ vi sinh vật

Trong một số trường hợp, sự mất cân bằng hệ vi sinh vật 

có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho sức khỏe

Hệ vi sinh vật đóng vai trò quan trọng trong cơ chế phòng vệ miễn dịch

Nhiều bệnh như hội chứng ruột kích thích (IBS), béo phì, 

viêm âm đạo có thể liên quan đến hệ vi sinh vật 

Thuốc kháng sinh có tác động đến hệ vi sinh vật của chúng ta

Hệ vi sinh vật giúp đường ruột truyền tải thông tin 

thiết yếu đến não, hỗ trợ sức khỏe của chúng ta

Hệ vi sinh vật chỉ nằm ở đường ruột

Hệ vi sinh vật không ảnh hưởng đến cách cơ thể 

một người đáp ứng với các liệu pháp điều trị ung thư * 

Một số bệnh dị ứng đường hô hấp (như viêm mũi dị ứng hoặc hen suyễn) không thể 

liên quan đến sự mất cân bằng hệ vi sinh đường ruột * 

Câu trả lời chính xác

18

20

20

28

29

35

42

65

75

Câu trả lời không 

chính xác/ 

không biết

Định nghĩa được hiển thị cho người trả lời trước câu hỏi này: Trước đây, 

thuật ngữ được sử dụng phổ biến nhất là “hệ vi khuẩn (flora)”, thuật ngữ này 

hiện đã được đổi tên thành “hệ vi sinh vật (microbiome)”. 
* Những mục này được thêm vào năm nay



23 Bản quyền thuộc về Viện Vi sinh vật 
Biocodex và Ipsos - Tháng 4 năm 2026

Tổng

Tiến triển

2026-

2025

2025-

2024

Chế độ ăn của chúng ta có ảnh hưởng đáng kể đến sự cân bằng hệ vi sinh vật 82 +1 điểm -2 điểm 79

Trong một số trường hợp, sự mất cân bằng hệ vi sinh vật 

có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho sức khỏe
80 -1 điểm -1 điểm 77

Hệ vi sinh vật đóng vai trò quan trọng trong cơ chế phòng vệ miễn dịch 80 +3 điểm -3 điểm 76

Nhiều bệnh như hội chứng ruột kích thích (IBS), béo phì, 

viêm âm đạo có thể liên quan đến hệ vi sinh vật 
72 = +2 điểm 68

Thuốc kháng sinh có tác động đến hệ vi sinh vật của chúng ta 71 -2 điểm -2 điểm 71

Hệ vi sinh vật giúp đường ruột truyền tải thông tin 

thiết yếu đến não, hỗ trợ sức khỏe của chúng ta
65 +6 điểm -4 điểm 60

Hệ vi sinh vật chỉ nằm ở đường ruột 58 +4 điểm -1 điểm 49

Hệ vi sinh vật không ảnh hưởng đến cách cơ thể 

một người đáp ứng với các liệu pháp điều trị ung thư * 
35

Không áp 

dụng

Không áp 

dụng
40

Một số bệnh dị ứng đường hô hấp (như viêm mũi dị ứng hoặc hen suyễn) không thể 

liên quan đến sự mất cân bằng hệ vi sinh đường ruột * 
25

Không áp 

dụng

Không áp 

dụng
23

Mức độ hiểu biết vẫn vững vàng nhưng không có sự cải thiện đáng kể.

% câu trả lời chính xác

Câu hỏi 4. Với mỗi câu phát biểu sau đây, hãy cho biết bạn nghĩ rằng nó ĐÚNG hay SAI. Nếu bạn không chắc chắn về câu trả lời của mình, hãy 

trả lời "Tôi không thực sự biết". 

Cơ sở: Tất cả người trả lời

Chênh lệch đáng kể so với tổng số - vượt trội Chênh lệch đáng kể so với tổng số - kém hơn

TẤT CẢ CÁC

QUỐC GIA

* Những mục này được thêm vào năm nay
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Những người mắc các vấn đề về sức khỏe thường có hiểu biết tốt hơn về hệ vi sinh vật.

Câu hỏi 4. Với mỗi câu phát biểu sau đây, hãy cho biết bạn nghĩ rằng nó ĐÚNG hay SAI. Nếu bạn không chắc chắn về câu trả lời của mình, hãy 

trả lời "Tôi không thực sự biết". 

Cơ sở: Tất cả người trả lời

Chênh lệch đáng kể so với tổng số – vượt trội

Chênh lệch đáng kể so với tổng số - kém hơn

5,7/9

Số lượng trung bình 

các câu trả lời chính xác 

TẤT CẢ CÁC

QUỐC GIA

5,4
5,6 5,5 5,7 5,9 5,5 5,4

5,9 5,7 5,9

Dưới 

25 tuổi

25-34 

tuổi

35-44 

tuổi

45-59 

tuổi

60 tuổi 

trở lên Nam 

giới
Phụ nữ

Phụ huynh 

của trẻ em 

dưới 18 tuổi

Ít nhất 

một vấn đề 

về sức khỏe
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Người Việt Nam có xu 

hướng thay đổi hành vi 

để duy trì hệ vi sinh vật 

cân bằng hơn, tuy nhiên 

vẫn còn nhiều điều cần 

cải thiện!

25

4
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28

57

13
2

Hơn 4 trên 5 người cho biết họ đang thực hiện các biện pháp để chăm sóc sức khỏe hệ 

vi sinh vật, nhưng hầu hết chỉ thay đổi "một chút" trong hành vi của mình.
Câu hỏi 10. Và trong cuộc sống thường ngày, bạn đã thay đổi hành vi của mình để giữ cho hệ vi sinh vật luôn cân bằng và hoạt động trơn tru 

nhất có thể chưa? 

Cơ sở: Tất cả người trả lời

85% đã thay đổi hành vi của mình

Chênh lệch đáng kể so với tổng số - vượt trội Chênh lệch đáng kể so với tổng số - kém hơn

Rồi, rất nhiều

Rồi, một chút

Không, không hẳn

Không, không hề biết

TẤT CẢ CÁC

QUỐC GIA

53%

80 90 87 86 80

Dưới 25 
tuổi

25-34 
tuổi

35-44 
tuổi

45-59 
tuổi

60 tuổi 
trở lên Phụ huynh của trẻ 

em dưới 18 tuổi

88

Có ít nhất một vấn 

đề về sức khỏe

87

2025: 85%

2024: 84%



27 Bản quyền thuộc về Viện Vi sinh vật 
Biocodex và Ipsos - Tháng 4 năm 2026

Ba phần tư số người ở Việt Nam cho rằng hệ vi sinh vật đường ruột của họ cân bằng, 

trong khi người Việt dưới 25 tuổi ít tự tin hơn về điều này.
Câu hỏi 14V4. Bạn có cho rằng hệ vi sinh vật đường ruột của mình hiện đang cân bằng tốt không?

Cơ sở: Tất cả người trả lời

Chênh lệch đáng kể so với tổng số - vượt trội Chênh lệch đáng kể so với tổng số - kém hơn

TẤT CẢ CÁC

QUỐC GIA

59%

CÂU HỎI 

MỚI

25

52

16

2 5
77% cho rằng hệ vi sinh vật đường ruột của 

họ hiện cân bằng tốt

Có, hoàn toàn tốt

Có, biết tương đối

Không, không tốt lắm

Không, không hề biết

Tôi không thể nói chắc 

được

69

80 78 77 75

Dưới 25 
tuổi

25-34 tuổi 35-44 tuổi 45-59 tuổi 60 tuổi trở 
lên

Phụ huynh của trẻ 

em dưới 18 tuổi

81

Có ít nhất một vấn 

đề về sức khỏe

78
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Thói quen của người Việt Nam khá thân thiện với hệ vi sinh vật đường ruột, mặc dù vẫn 

cần cải thiện việc tiêu thụ rượu và thịt đỏ.

Câu hỏi 11V4. Trong cuộc sống thường ngày, bạn có thường xuyên thực hiện những hành vi sau đây không? 

Cơ sở: Tất cả người trả lời
TẤT CẢ CÁC

QUỐC GIA

CÂU HỎI 

MỚI

Hàng ngày Vài lần một tuần Hàng tuần Hàng tháng Ít hơn mức hàng tháng Không bao giờ

4

26

33

14

14

15

44

12

14

25

27

23

34

37

27

21

16

18

20

18

22

23

17

16

16

13

10

15

14

12

7

16

30

13

8

21

9

11

4

24

20

5

2

9

7

2

1

11

Uống rượu bia

Dùng prebiotics

Tham gia hoạt động thể chất

Dùng probiotics

Ăn thịt đỏ

Ăn các thực phẩm lên men như sữa chua, kefir, bánh mì chua, dưa cải 

bắp muối chua, kim chi và kombucha

Ăn nhiều trái cây và rau quả

Ăn thực phẩm siêu chế biến 

(thực phẩm siêu chế biến là những sản phẩm trải qua nhiều công đoạn 

chế biến công nghiệp, chứa các thành phần thường không thấy trong nấu 

ăn tại nhà)

% Thân thiện 

với hệ vi sinh 

vật

82

82

80

70

52

52

44

35

85

38

73

42

63

44

40

34
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Tập trung vào 

1.000 ngày đầu đời

29

5
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24

46

30

Ở Việt Nam, các bậc cha mẹ đều nhận thức rõ khái niệm khoa học về « 1.000 ngày đầu 

đời », đặc biệt là phụ nữ mang thai.
Câu hỏi 2V4. Bạn đã từng nghe về khái niệm khoa học “1.000 ngày đầu đời” chưa? 

Cơ sở: Phụ huynh hoặc phụ nữ mang thai (n=665)

Rồi và tôi biết chính xác nó là gì

Rồi nhưng tôi không biết chính xác nó là gì 

Chưa, tôi chưa từng nghe về nó 

Chênh lệch đáng kể so với tổng số - vượt trội Chênh lệch đáng kể so với tổng số - kém hơn

TẤT CẢ CÁC

QUỐC GIA

43%

CÂU HỎI 

MỚI

70% đã từng nghe về khái niệm khoa học 

« 1.000 ngày đầu đời »

65% trong tổng dân số

77
71 71

67

Dưới 6 tuổi 6-10 tuổi 11-14 tuổi 15 tuổi trở lên

91

Phụ nữ mang thai
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Tuy nhiên, vẫn còn nhiều quan niệm sai lầm đáng kể trong số các bậc phụ huynh Việt 

Nam về hệ vi sinh vật giai đoạn đầu đời, ngoại trừ mối liên hệ giữa thuốc kháng sinh và 

sự phát triển của hệ vi sinh vật đường ruột.
Câu hỏi 4V4. Với mỗi câu phát biểu sau đây, hãy cho biết bạn nghĩ rằng nó ĐÚNG hay SAI. Nếu bạn không chắc chắn về câu trả lời của mình, 

hãy trả lời "Tôi không thực sự biết". 

Cơ sở: Phụ huynh hoặc phụ nữ mang thai (n=665)

Đúng Sai Không thực sự biết

Câu trả lời chính xác

CÂU HỎI 

MỚI

74

46

34

38

67

10

22

40

31

13

16

32

26

31

20

Việc sử dụng thuốc kháng sinh trong giai đoạn đầu sau khi 

sinh có thể ảnh hưởng đáng kể đến sự phát triển của hệ vi sinh 

vật đường ruột 

Đến năm tuổi, hệ vi sinh vật đường ruột trở nên 

tương tự với hệ vi sinh vật của người lớn

Việc tiếp xúc với vật nuôi trong giai đoạn đầu đời không ảnh 

hưởng đến 

hệ vi sinh vật đường ruột

Trẻ sơ sinh sống ở khu vực thành thị thường có hệ vi sinh vật 

cân bằng hơn so với trẻ sơ sinh sống ở khu vực nông thôn 

Hệ vi sinh vật của em bé bắt đầu phát triển 

ngay từ khi còn trong bụng mẹ 

% Câu trả lời không chính xác/không biết

26 35

54 71

60 62

69 62

87 89

Phụ huynh hoặc 

phụ nữ mang thai
TẤT CẢ CÁC

QUỐC GIA
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2,1 2,1 2,2 1,9 1,9 2,2 2,2

Dưới 

6 tuổi
6-10 tuổi 11-15 tuổi

15 tuổi trở 

lên
Nam giới Phụ nữ

Phụ nữ 

mang thai

Chênh lệch đáng kể so với tổng số – vượt trội

Chênh lệch đáng kể so với tổng số - kém hơn

2,0/5

Số lượng trung bình 

các câu trả lời chính xác

TẤT CẢ CÁC

QUỐC GIA

1,8

Kiến thức của phụ huynh ở Việt Nam tốt hơn so với kết quả toàn cầu, nhưng vẫn ở mức 

thấp đến trung bình!
Câu hỏi 4V4. Với mỗi câu phát biểu sau đây, hãy cho biết bạn nghĩ rằng nó ĐÚNG hay SAI. Nếu bạn không chắc chắn về câu trả lời của mình, 

hãy trả lời "Tôi không thực sự biết". 

Cơ sở: Phụ huynh hoặc phụ nữ mang thai (n=665)

CÂU HỎI 

MỚI
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62

57

55

39

Câu hỏi 5V4. Bác sĩ nhi khoa hoặc bác sĩ theo dõi sức khỏe của con bạn có từng thực hiện bất kỳ điều nào sau đây không?

Cơ sở: Phụ huynh (n=657) TẤT CẢ CÁC

QUỐC GIA
% Có

83

82

81

62

CÂU HỎI 

MỚI

49

48

46

31

34

34

35

31

17

18

19

38

Hướng dẫn cho bạn biết về vai trò quan trọng của việc nuôi 

con bằng sữa mẹ 

đối với hệ vi sinh vật của trẻ

Hướng dẫn cho bạn biết về tầm quan trọng của việc duy trì tối 

đa 

sự cân bằng hệ vi sinh vật của trẻ

để ngăn ngừa sự xuất hiện của bệnh tật trong tương lai

Giải thích về việc kê đơn thuốc kháng sinh cho trẻ sơ sinh 

có thể ảnh hưởng đến sức khỏe hệ vi sinh vật như thế nào và 

những biện pháp nào 

có thể được thực hiện để giảm thiểu tác động tiêu cực

Hướng dẫn cho bạn biết về sự phát triển của hệ vi sinh vật

trong 1.000 ngày đầu đời 

Có, nhiều lần Có, một lần
Không, chưa 

bao giờ

Hầu hết các bậc phụ huynh Việt Nam cho biết họ nhận được thông tin về việc duy trì cân 

bằng hệ vi sinh vật vật—đặc biệt là về tác động của thuốc kháng sinh—nhưng không nhận 

được thông tin về sự phát triển của hệ vi sinh vật trong 1.000 ngày đầu đời
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Câu hỏi 5V4. Bác sĩ nhi khoa hoặc bác sĩ theo dõi sức khỏe của con bạn có từng thực hiện bất kỳ điều nào sau đây không?

Cơ sở: Phụ huynh (n=657)
CÂU HỎI 

MỚI

42

32

26 74% được kê đơn prebiotics hoặc 

probiotics cho con mình

Chênh lệch đáng kể so với tổng số - vượt trội Chênh lệch đáng kể so với tổng số - kém hơn

Có, nhiều lần

Có, một lần

Không, chưa bao giờ

3 trong 4 người được kê đơn prebiotics hoặc probiotics cho con mình, một thực tiễn vượt trội 

so với các chuẩn mực toàn cầu.

76 80 74 68

Dưới 6 tuổi 6-10 tuổi 11-14 tuổi 15 tuổi trở lên

TẤT CẢ CÁC

QUỐC GIA

57%

84

Phụ nữ mang thai
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Tập trung vào hệ vi 

sinh vật âm đạo

35

Visuel à changer

Trong các câu hỏi tiếp theo, chúng ta sẽ

thảo luận về hệ vi sinh vật âm đạo, hay còn

gọi là hệ vi khuẩn âm đạo.

6
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Hầu hết phụ nữ Việt Nam cho biết rằng họ biết sự khác biệt giữa âm đạo và âm hộ.

Câu hỏi 6V4. Bạn có biết sự khác biệt giữa âm đạo và âm hộ không? 

Cơ sở: Phụ nữ (n=491)

Chênh lệch đáng kể so với tổng số - vượt trội Chênh lệch đáng kể so với tổng số - kém hơn

TẤT CẢ CÁC

QUỐC GIA

78%

CÂU HỎI 

MỚI

36

40

19

5

76% biết sự khác biệt 

giữa âm đạo và âm hộ

Có, hoàn toàn biết

Có, biết tương đối

Không, không hẳn

Không, không hề biết

72 70 88 79

Dưới 35 tuổi 35-44 tuổi 45-59 tuổi 60 tuổi trở 
lên

Có ít nhất một vấn 

đề về sức khỏe

82
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42

41

17

Nhận thức về hệ vi sinh vật âm đạo đã được cải thiện đôi chút trong những năm qua, hiện 

đang ở mức cao nhất kể từ năm 2024 và vượt qua mức trung bình toàn cầu.
Câu hỏi 3. Cụ thể hơn, bạn đã từng nghe đến những thuật ngữ dưới đây chưa? 

Cơ sở: Phụ nữ (n=491)

Rồi và tôi biết chính xác nó là gì

Rồi nhưng tôi không biết chính xác nó là gì 

Không, tôi chưa từng nghe nói về nó/chưa từng nghe về hệ vi sinh vật

Chênh lệch đáng kể so với tổng số - vượt trội Chênh lệch đáng kể so với tổng số - kém hơn

TẤT CẢ CÁC

QUỐC GIA

56%

83% phụ nữ đã từng nghe về hệ vi sinh vật âm đạo

81 80 86 86

Dưới 35 tuổi 35-44 tuổi 45-59 tuổi 60 tuổi trở 
lên

Phụ huynh của trẻ 

em dưới 18 tuổi

84

2025: 79%

2024: 78% +5 điểm so với năm 2024

Hệ vi sinh vật âm đạo
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Đã hiểu được các khái niệm cốt lõi: Phụ nữ Việt Nam nắm được kiến ​​thức cơ bản về 

chức năng của hệ vi sinh vật âm đạo.

75

73

65

65

59

51

9

9

10

11

11

23

16

18

25

24

30

26

Khô âm đạo/mất độ ẩm âm đạo có thể liên quan đến sự mất cân bằng hệ vi sinh 

vật âm đạo *

Hệ vi sinh vật âm đạo hoạt động như một rào chắn, bảo vệ chúng ta khỏi các vi 

sinh vật gây bệnh

Mỗi phụ nữ đều có hệ vi sinh vật âm đạo khác nhau

Thuốc kháng sinh có thể làm thay đổi hệ vi sinh vật âm đạo

Việc sử dụng probiotics hữu ích trong trường hợp viêm âm đạo do vi khuẩn, nhiễm 

nấm Candida, viêm bàng quang *

Âm đạo có khả năng tự làm sạch

25

27

35

35

41

49

Câu trả lời không chính xác/ 

không biết

Câu hỏi 13. Với mỗi câu phát biểu sau đây, hãy cho biết bạn nghĩ rằng nó ĐÚNG hay SAI. Nếu bạn không chắc chắn về câu trả lời của mình, 

hãy trả lời "Tôi không thực sự biết".  

Cơ sở: Phụ nữ (n=491)

Đúng Sai Không thực sự biết

Câu trả lời chính xác

(1/2)

*Những mục này được thêm vào năm 

nay
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Những khoảng trống kiến ​​thức quan trọng về trục ruột-âm đạo, tác động của thuốc tránh 

thai nội tiết tố kết hợp và phương thức sinh nở.

21

21

47

47

30

49

48

18

18

24

30

31

35

35

46

Từ thời thơ ấu đến khi mãn kinh, hệ vi sinh vật âm đạo của phụ nữ vẫn không thay đổi

Hút thuốc không gây ảnh hưởng đến hệ vi sinh vật âm đạo

Phương thức sinh nở (sinh thường hay sinh mổ) có thể ảnh hưởng đến hệ vi sinh vật 

đường ruột của trẻ sơ sinh

Hệ vi sinh vật đường ruột ảnh hưởng đến hệ vi sinh vật âm đạo

Thuốc tránh thai nội tiết tố kết hợp có thể bảo vệ hệ vi sinh vật âm đạo

51

52

53

53

70

Câu trả lời không chính xác/ 

không biết

Câu hỏi 13. Với mỗi câu phát biểu sau đây, hãy cho biết bạn nghĩ rằng nó ĐÚNG hay SAI. Nếu bạn không chắc chắn về câu trả lời của mình, 

hãy trả lời “Tôi không thực sự biết”.  

Cơ sở: Phụ nữ (n=491)

Đúng Sai Không thực sự biết

Câu trả lời chính xác

(2/2)

*Những mục này được thêm vào năm nay
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Tổng

Tiến triển

2026-2025 2025-2024

Khô âm đạo/mất độ ẩm âm đạo có thể liên quan đến sự mất cân bằng hệ vi sinh vật âm đạo * 75
Không áp 

dụng

Không áp 

dụng
65

Hệ vi sinh vật âm đạo hoạt động như một rào chắn, bảo vệ chúng ta khỏi các vi sinh vật gây 

bệnh 73 +3 điểm -6 điểm 64

Mỗi phụ nữ đều có hệ vi sinh vật âm đạo khác nhau 65 +5 điểm -6 điểm 64

Thuốc kháng sinh có thể làm thay đổi hệ vi sinh vật âm đạo 65 +1 điểm -3 điểm 69

Việc sử dụng probiotics hữu ích trong trường hợp viêm âm đạo do vi khuẩn, nhiễm nấm 

Candida, viêm bàng quang * 59
Không áp 

dụng

Không áp 

dụng
56

Âm đạo có khả năng tự làm sạch 51 -3 điểm +3 điểm 57

Từ thời thơ ấu đến khi mãn kinh, hệ vi sinh vật âm đạo của phụ nữ vẫn không thay đổi 49 + 10 điểm -7 điểm 56

Hút thuốc không gây ảnh hưởng đến hệ vi sinh vật âm đạo 48 +4 điểm -3 điểm 50

Phương thức sinh nở (sinh thường hay sinh mổ) có thể ảnh hưởng đến hệ vi sinh vật đường 

ruột của trẻ sơ sinh
47 +6 điểm -11 điểm 37

Hệ vi sinh vật đường ruột ảnh hưởng đến hệ vi sinh vật âm đạo 47 +7 điểm -3 điểm 45

Thuốc tránh thai nội tiết tố kết hợp có thể bảo vệ hệ vi sinh vật âm đạo 30 = +7 điểm 21

TẤT CẢ CÁC

QUỐC GIA

Tuy nhiên, kiến ​​thức của họ không cải thiện đáng kể qua các năm.

Câu hỏi 13. Với mỗi câu phát biểu sau đây, hãy cho biết bạn nghĩ rằng nó ĐÚNG hay SAI. Nếu bạn không chắc chắn về câu trả lời của mình, 

hãy trả lời “Tôi không thực sự biết”. 

Cơ sở: Phụ nữ (n=491)

% câu trả lời chính xác

Chênh lệch đáng kể so với tổng số - vượt trội Chênh lệch đáng kể so với tổng số - kém hơn*Những mục này được thêm vào năm nay
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Ở Việt Nam, kiến thức về hệ vi sinh vật âm đạo tốt hơn mức trung bình toàn cầu. 

6,0 5,8

7,3

5,3
6,4

Câu hỏi 13. Với mỗi câu phát biểu sau đây, hãy cho biết bạn nghĩ rằng nó ĐÚNG hay SAI. Nếu bạn không chắc chắn về câu trả lời của mình, 

hãy trả lời "Tôi không thực sự biết". 

Cơ sở: Phụ nữ (n=491)

6,1/11

Dưới 

35 tuổi
35-44 tuổi 45-59 tuổi

60 tuổi trở 

lên Có ít nhất 

một vấn đề 

về sức khỏe

Chênh lệch đáng kể so với tổng số - vượt trội

Chênh lệch đáng kể so với tổng số - kém hơn

Số lượng trung bình 

các câu trả lời chính xác

TẤT CẢ CÁC

QUỐC GIA

5,8
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Phụ nữ Việt Nam đã nhận thức được mối liên hệ giữa hệ vi sinh vật âm đạo và sức khỏe 

sinh sản.
Câu hỏi 7V4. Bạn có nghĩ rằng sự mất cân bằng hệ vi sinh vật âm đạo có thể ảnh hưởng đến: 

Cơ sở: Phụ nữ (n=491)
CÂU HỎI 

MỚI

82

78

75

74

9

9

9

7

9

13

16

19

Nguy cơ mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục

Khả năng sinh sản

Nguy cơ sảy thai hoặc biến chứng trong thai kỳ

Nguy cơ sinh non

Có Không Tôi không biết

67

53

49

45

TẤT CẢ CÁC

QUỐC GIA

Câu trả lời chính xác
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74

44

56

32

44

69

25

Tuy nhiên, ở Việt nam, những thực tiễn có hại vẫn còn phổ biến: thụt rửa âm đạo, tự ý 

dùng thuốc, tắm rửa thường xuyên và sử dụng chất khử mùi vùng kín.

Câu hỏi 11V4. Tần suất bạn thực hiện những điều sau đây trong cuộc sống thường ngày?

Câu hỏi 12V4. Đối với thói quen vệ sinh vùng kín, bạn thực hiện những hành vi nào sau đây?

Cơ sở: Phụ nữ

(*)Đối với mục này, định nghĩa sau đây đã được cung cấp: Thụt rửa âm đạo là việc rửa hoặc vệ sinh bên 

trong âm đạo bằng nước hoặc hỗn hợp các chất lỏng để loại bỏ mùi hôi và “làm sạch” âm đạo. Xin đừng 

nhầm lẫn việc thụt rửa âm đạo (âm đạo là bên trong) với việc rửa âm hộ (âm hộ là bên ngoài).  

CÂU HỎI 

MỚI
TẤT CẢ CÁC

QUỐC GIA

Hàng ngày Vài lần một tuần Hàng tuần Hàng tháng Ít hơn mức hàng tháng
Không bao 

giờ

52

39

14

24

9

24

46

14

26

12

16

17

24

18

16

14

10

12

15

15

11

7

7

10

6

10

8

8

7

6

12

9

18

8

12

4

8

42

33

31

21

5

Mặc đồ lót bằng cotton

Sử dụng dung dịch vệ sinh không chứa xà phòng cho vùng kín 

Thực hành thụt rửa âm đạo *

Ngủ không mặc đồ lót

Tự điều trị nếu bị kích ứng, ngứa hoặc rát ở vùng kín thay vì đến 

gặp chuyên gia chăm sóc sức khỏe

Sử dụng chất khử mùi hoặc xịt vệ sinh dành riêng cho vùng kín 

Tắm rửa cơ thể hai lần trở lên mỗi ngày

% Thân thiện 

với hệ vi sinh 

vật

66

65

42

40

31

21

5
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Hơn một nửa số phụ nữ đã nhận được đầy đủ thông tin từ các chuyên gia chăm sóc sức 

khỏe về hệ vi sinh vật âm đạo, con số này cao hơn nhiều so với toàn cầu.

59% nhận được TẤT CẢ NHỮNG THÔNG TIN NÀY, ít nhất một lần

20% nhận được tất cả những thông tin này nhiều lần

37

35

32

34

36

35

29

29

33

Hướng dẫn cho bạn biết về tầm quan trọng của việc 

duy trì sự cân bằng hệ vi sinh vật âm đạo của bạn ở 

mức tốt nhất có thể

Giải thích cho bạn hệ vi sinh vật âm đạo là gì, cũng 

như vai trò và chức năng của nó

Giải thích những hành vi tốt cần áp dụng để duy trì 

sự cân bằng trong hệ vi sinh vật âm đạo của bạn ở 

mức tốt nhất có thể

Có, nhiều lần Có, một lần
Không, chưa bao 

giờ

% Có

71

71

67

Câu hỏi 14. Các chuyên gia chăm sóc sức khỏe có từng thảo luận với bạn về những điều sau đây không?* 

Cơ sở: Phụ nữ (n=491)

*Cách diễn đạt của câu hỏi đã được thay đổi so với năm ngoái

TẤT CẢ CÁC

QUỐC GIA

30%

10%
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Tổng

Tiến triển

2026-

2025

2025-

2024

% Đã nhận được TẤT CẢ NHỮNG THÔNG TIN NÀY, 

ist nhất một lần
59 -2 điểm -1 điểm 30

% Nhận được TẤT CẢ NHỮNG THÔNG TIN NÀY, nhiều lần 20 -6 điểm +2 điểm 10

Hướng dẫn cho bạn biết về tầm quan trọng của việc duy trì sự 

cân bằng hệ vi sinh vật âm đạo của bạn ở mức tốt nhất có thể
71 -1 điểm +1 điểm 40

Giải thích cho bạn hệ vi sinh vật âm đạo là gì, cũng như vai trò 

và chức năng của nó
71 = -2 điểm 36

Giải thích những hành vi tốt cần áp dụng để duy trì sự cân 

bằng trong hệ vi sinh vật âm đạo của bạn ở mức tốt nhất có 

thể
67 -4 điểm +1 điểm 40

TẤT CẢ CÁC

QUỐC GIA

Mức độ thông tin do các chuyên gia chăm sóc sức khỏe cung cấp không được cải thiện 

qua các năm.
Câu hỏi 14. Các chuyên gia chăm sóc sức khỏe có từng thảo luận với bạn về những điều sau đây không?* 

Cơ sở: Phụ nữ (n=491)

Chênh lệch đáng kể so với tổng số - vượt trội Chênh lệch đáng kể so với tổng số - kém hơn

% Có

*Cách diễn đạt của câu hỏi đã 

được thay đổi so với năm ngoái
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Hướng dẫn cụ thể về việc vệ sinh vùng kín từ các chuyên gia chăm sóc sức khỏe ở Việt 

Nam phổ biến hơn hẳn.
Câu hỏi 8V4. Cụ thể hơn, các chuyên gia chăm sóc sức khỏe có từng thảo luận với bạn về những điều sau đây không?* 

Cơ sở: Phụ nữ (n=491)
CÂU HỎI 

MỚI

Hướng dẫn cách vệ sinh vùng kín đúng cách

Ảnh hưởng của các sản phẩm vệ sinh vùng kín đến hệ vi 

sinh vật âm đạo

Ảnh hưởng của các sản phẩm vệ sinh khác (băng vệ 

sinh, tampon, cốc nguyệt san…) đến hệ vi sinh vật âm 

đạo

Thông tin về việc quan hệ tình dục có thể phá vỡ sự cân 

bằng tự nhiên của hệ vi sinh vật âm đạo ra sao

% Có

76

73

70

65

47

47

42

37

TẤT CẢ CÁC

QUỐC GIA

49% phụ nữ cho biết rằng các chuyên gia chăm sóc sức khỏe đã thảo luận về tất cả 

những chủ đề này

TẤT CẢ CÁC

QUỐC GIA 25%
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Hầu hết phụ nữ Việt Nam cảm thấy thoải mái khi thảo luận về các vấn đề tiết niệu sinh dục, 

mặc dù khoảng một phần tư cảm thấy khó khăn và nhiều người cho biết họ còn gặp khó khăn 

hơn khi thảo luận về sự khó chịu liên quan đến tình dục.

Câu hỏi 9V4. Bạn có dễ dàng hoặc sẵn sàng chia sẻ những vấn đề sức khỏe vùng kín sau đây với các chuyên gia chăm sóc sức khỏe không? 

Cơ sở: Phụ nữ (n=491)
CÂU HỎI 

MỚI

19

19

17

53

53

40

22

22

30

6

6

13

Nhiễm trùng đường tiết niệu hoặc nhiễm trùng nấm 

men như viêm bàng quang, viêm niệu đạo, viêm âm 

đạo do vi khuẩn, viêm âm đạo, nhiễm nấm

Khô âm đạo

Khó chịu khi quan hệ tình dục

Rất dễ dàng Có phần dễ dàng Có phần khó khăn Không hề dễ dàng

% Dễ dàng

72

72

57

77

69

59

TẤT CẢ CÁC

QUỐC GIA
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5339

6 2

Tại Việt Nam, hầu hết phụ nữ đều rất quan tâm đến việc tìm hiểu thêm thông tin về tầm 

quan trọng của hệ vi sinh vật âm đạo và tác động của nó đến sức khỏe.

92% muốn có thêm thông tin về tầm quan 

trọng của hệ vi sinh vật âm đạo và tác động của nó 

đến sức khỏe

Câu hỏi 15. Và bạn có muốn chuyên gia chăm sóc sức khỏe phụ khoa cho bạn biết thêm về tầm quan trọng của hệ vi sinh vật âm đạo và tác 

động của nó đến sức khỏe của bạn không?

Cơ sở: Phụ nữ (n=491)

Chênh lệch đáng kể so với tổng số - vượt trội Chênh lệch đáng kể so với tổng số - kém hơn

Có, hoàn toàn biết

Có, biết tương đối

Không, không hẳn

Không, không hề 

biết

TẤT CẢ CÁC

QUỐC GIA

86%

88 91 96 97

Less than 35
yo

35-44 yo 45-59 yo 60 yo and
more

Có ít nhất một vấn 

đề về sức khỏe

95

2025: 94%

2024: 97%
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PHỤ LỤC

49
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16

19

65

Thói quen hút thuốc ở Việt Nam

Câu hỏi 10V4. Bạn có hút thuốc không?

Cơ sở: Tất cả người trả lời

Có, hiện tại tôi đang hút thuốc

Tôi từng hút thuốc nhưng đã bỏ thuốc

Không, tôi chưa bao giờ hút thuốc

TẤT CẢ CÁC

QUỐC GIA

23%16% hiện đang hút thuốc

CÂU HỎI 

MỚI



51 Bản quyền thuộc về Viện Vi sinh vật 
Biocodex và Ipsos - Tháng 4 năm 2026

Những người hiện đang mắc các tình trạng bệnh

RS10. Trong số các vấn đề về sức khỏe dưới đây, hãy cho biết bạn đang mắc phải vấn đề nào.

Cơ sở: Tất cả người trả lời

33

32

29

19

16

16

16

15

11

8

6

Dị ứng

Rối loạn tiêu hóa 
(bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu (NAFLD), bệnh Crohn, hội chứng ruột kích thích (IBS), trào ngược dạ 

dày...) *

Bệnh lý xương khớp 
(Loãng xương, viêm khớp…)

Bệnh lý tâm thần
(tâm thần phân liệt, rối loạn lưỡng cực, lo âu, trầm cảm, rối loạn ăn uống…) *

Bệnh lý tim mạch 
(nhồi máu cơ tim, cholesterol cao, tuần hoàn kém, suy tim…)

Bệnh tự miễn 
(Viêm khớp dạng thấp, bệnh vảy nến, viêm khớp vảy nến, lupus…)

Rối loạn tiết niệu sinh dục và thận 
(Nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục, nhiễm trùng đường tiết niệu, hội chứng buồng trứng đa nang, lạc 

nội mạc tử cung, viêm âm đạo do vi khuẩn, viêm âm đạo, nhiễm nấm men) *

Bệnh lý hô hấp 
(Hen suyễn, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính (COPD)…)

Đái tháo đường

Rối loạn thần kinh 
(Bệnh Alzheimer, bệnh Parkinson, rối loạn phổ tự kỷ)

Bệnh ung thư

*Cách diễn đạt của những mục này đã được thay đổi so với năm ngoái
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GIỚI THIỆU VỀ 

IPSOS
Ipsos là một trong những công ty nghiên cứu thị trường và 

thăm dò dư luận lớn nhất toàn cầu, hoạt động tại 90 thị trường 

và tuyển dụng gần 20.000 nhân viên. 

Các chuyên gia nghiên cứu, nhà phân tích và nhà khoa học 

đầy nhiệt huyết và ham học hỏi của chúng tôi đã xây dựng 

những năng lực đa ngành độc đáo, mang đến sự hiểu biết 

thực sự và kiến thức chuyên sâu về hành động, ý kiến ​​và 

động cơ của người dân, người tiêu dùng, bệnh nhân, khách 

hàng hoặc nhân viên. 

75 giải pháp kinh doanh của chúng tôi dựa trên dữ liệu sơ cấp 

từ các cuộc khảo sát, giám sát mạng xã hội và các kỹ thuật 

định tính hoặc quan sát. 

“Những người thay đổi cuộc chơi” – khẩu hiệu của chúng tôi –

tóm tắt tham vọng giúp 5.000 khách hàng của chúng tôi tự tin 

điều hướng thế giới đang thay đổi nhanh chóng này. 

Được thành lập tại Pháp vào năm 1975, Ipsos đã được niêm 

yết trên sàn giao dịch Euronext Paris từ ngày 1 tháng 7 năm 

1999. Công ty là một phần của các chỉ số SBF 120, Mid-60, 

STOXX Europe 600 và đủ điều kiện tham gia Dịch vụ Thanh 

toán Trả chậm (SRD). 

Mã ISIN FR0000073298, Reuters ISOS.PA, Bloomberg, 

IPS:FP

www.ipsos.com 

35 rue du Val de Marne 75 628 Paris, 

Cedex 13 Pháp 

Điện thoại: +33 1 41 98 90 00

NHỮNG NGƯỜI THAY 

ĐỔI CUỘC CHƠI
Trong thế giới thay đổi nhanh chóng hiện nay, nhu cầu về 

thông tin đáng tin cậy để đưa ra những quyết định tự tin chưa 

bao giờ lớn hơn thế. 

Tại Ipsos, chúng tôi tin rằng khách hàng cần nhiều hơn một 

nhà cung cấp dữ liệu, họ cần một đối tác có thể tạo ra thông 

tin chính xác và phù hợp, đồng thời biến nó thành sự thật có 

thể hành động.  

Đó là lý do tại sao các chuyên gia đầy nhiệt huyết và ham học 

hỏi của chúng tôi không chỉ cung cấp các phép đo chính xác 

nhất, mà còn định hình chúng để mang lại sự Hiểu biết Thực 

sự về Xã hội, Thị trường và Con người. 

Để làm được điều này, chúng tôi sử dụng những tiến bộ tốt 

nhất của khoa học, công nghệ và bí quyết, đồng thời áp dụng 

các nguyên tắc về bảo mật, sự đơn giản, tốc độ và nội dung 

cốt lõi vào mọi việc chúng tôi làm.  

Từ đó khách hàng của chúng tôi có thể hành động nhanh 

hơn, thông minh hơn và táo bạo hơn. 

Cuối cùng, thành công phụ thuộc vào một sự thật đơn giản:  

Bạn hành động tốt hơn khi bạn chắc chắn.
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http://www.ipsos.com/
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